
STT Lớp học Mã LHP Sĩ số
Từ sĩ 

số
Môn thi Thứ Ngày thi

Thời gian 

thi

Phòng 

Thi
Ghi Chú

1 20CĐKL01 030100032501 12
Thực hành dịch vụ Kiểm soát tiếp cận (không có hệ thống 

giám sát) - TH(115)
7 08/10/2022 8:00-9:30 D21 Từ STT: 1->12

2 20CĐKL01 030100032501 16
Thực hành dịch vụ Kiểm soát tiếp cận (không có hệ thống 

giám sát) - TH(115)
7 08/10/2022 9:30-11:00 D21 Từ STT: 13->28

3 20CĐKL01 030100032501 12
Thực hành dịch vụ Kiểm soát tiếp cận (không có hệ thống 

giám sát) - TH(115)
7 08/10/2022 13:00-14:30 D21 Từ STT: 29->40

4 18ĐHKL01 010800018001 22 Quy hoạch Cảng HK - LT(45) 6 13/10/2022 13:30 B005 Từ STT: 1->22

5 18ĐHKL01 010800018001 21 Quy hoạch Cảng HK - LT(45) 6 13/10/2022 13:30 B302 Từ STT: 23->43

6 18ĐHKL01 010800120901 22 PANS-OPS 2 - TH(0) 5 14/10/2022 09:30 B005 Từ STT: 1->22

7 18ĐHKL01 010800120901 22 PANS-OPS 2 - TH(0) 5 14/10/2022 09:30 B302 Từ STT: 23->44

8 18ĐHKL01 010800062701 16 Thực hành kiểm soát đường dài ( có radar) - TH(120) 7 15/10/2022 8:00-9:30 D21 Từ STT: 1->16

9 18ĐHKL01 010800062701 15 Thực hành kiểm soát đường dài ( có radar) - TH(120) 7 15/10/2022 9:30-11:00 D21 Từ STT: 17->31

10 18ĐHKL01 010800062701 16 Thực hành kiểm soát đường dài ( có radar) - TH(120) 7 15/10/2022 13:00-14:30 D21 Từ STT: 32->47
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